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Tóm tắt: Khóa học trực tuyến mở đại trà (Massive Online Open Courses – MOOCs) là các khóa học trực tuyến hướng 
đến sự tham gia không giới hạn và quyền truy cập mở. Hiện nay, MOOCs chuyển đổi thành một phương án thay thế hoặc bổ 
sung cho các hình thức học tập truyền thống, và được coi như là một cách tiếp cận hiệu quả trong cung cấp quyền học tập 
và tạo cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người. Nghiên cứu này có mục đích tổng quan nghiên cứu về mô hình MOOC 
kết hợp và các bước thiết kế MOOC. Nghiên cứu đề xuất sử dụng MOOC trong thiết kế nội dung khóa học thuộc Chương 
trình Giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học; cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ, và minh họa thiết kế 
một số nội dung trong chương trình. Kết quả của bài báo mở ra nghiên cứu sâu hơn về việc thiết kế MOOC phục vụ các 
khóa học đáp ứng yêu cầu của người học nhằm góp phần xây dựng xã hội học tập tại Việt Nam.
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Abstract: Massive Open Online Courses (MOOCs) are online courses aimed at unlimited participation and open 
access. Currently, MOOCs are transforming into an alternative or supplement to traditional learning methods and are 
considered a practical approach in providing learning rights and creating lifelong learning opportunities for everyone. 
This study aims to provide a research overview of hybrid MOOC models and the steps involved in designing MOOCs. The 
research proposes using MOOCs to design course content within educational programs that meet learner needs, update 
knowledge and skills, and transfer technology, illustrating the design of some content within the program. The results of the 
paper throw exhaustive further research into the design of MOOCs to serve courses that meet the requirements of learners, 
contributing to building a learning society in Vietnam.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Khóa học trực tuyến mở đại trà (Massive 

Online Open Courses - MOOCs) đã được nhiều 
nhà giáo dục nghiên cứu và khẳng định các khóa 
học MOOCs như một hình thức học tập toàn cầu và 
cung cấp cơ hội học tập cho mọi người (Bordoloi, 
2020; Chunwijitra và cộng sự, 2020; Ramirez-
Asis và cộng sự, 2022). Lý do người học tham gia 
MOOCs: vì sở thích cá nhân do chủ đề liên quan 
công việc của học, vì tương lai cơ hội nghề nghiệp 
có thể phát triển, vì tò mò trải nghiệm cụ thể và 
để có chứng chỉ/chứng nhận tương ứng (Hew và 
Cheung, 2014); Đặc điểm nội tại của MOOCs và 
tác động từ bên ngoài đều có vai trò riêng trong 
việc hình thành cộng đồng học tập và hỗ trợ tốt 
đáp ứng các nhu cầu đa dạng của những tham gia 
khóa học (Bozkurt và Keefer (2017); Người học 
tại Ấn Độ tham gia các khóa học MOOCs được tổ 
chức thông qua nền tảng SWAYAM (Study Webs 

of Active Learning for Young Aspiring Minds), 
nghiên cứu của (Bordoloi, 2020) cho thấy họ 
đống ý rằng ba nguyên tắc chính của Giáo dục 
Ấn Độ là: tiếp cận, công bằng và chất lượng đã 
được vận dụng, đồng thời được cung cấp các cơ 
hội học tập suốt đời; Các thành viên tham gia 
IDCourserian tại Indonesia, họ học MOOCs cùng 
nhau và những yếu tố của học tập cộng tác đã phát 
triển cùng quá trình hình thành cộng đồng học tập 
(Firmansyah, 2015).  

Tuy nhiên, cũng có những tranh luận nghiên 
cứu thực nghiệm rằng những người tiếp cận được 
và tham gia MOOCs chủ yếu là những người đã 
có lợi thế về giáo dục và địa vị kinh tế xã hội 
(Rohs & Ganz, 2015). Bất chấp những ý kiến còn 
tranh luận thì trong bối cảnh chuyển đổi số hiện 
nay, MOOCs vẫn được công nhận thực sự có thể 
cung cấp một hình thức học tập mới thông qua 
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công nghệ và xóa bỏ rào cản đáng kể về chi phí 
dành cho giáo dục (Pollack Ichou, 2018). Việc 
được tham gia MOOCs trong phát triển chuyên 
môn đã góp phần giữ chân người lao động với 
công việc (Castaño-Muñoz & Rodrigues, 2021). 
Khi xét ở chiều tích cực, những phát hiện sự bất 
bình đẳng với những đối tượng người học chưa 
tiếp cận được MOOCs lại là ý tưởng giúp cải thiện 
MOOCs trong tương lai như: lựa chọn nội dung 
cần xây dựng nội dung phù hợp nhu cầu người học 
hơn, thay đổi mô hình có hình thức học tập trực 
tiếp (Firmansyah, 2015), cung cấp MOOCs bằng 
ngôn ngữ bản địa (Morgan, 2023), thay đổi mô hình 
thiết kế thành MOOCs kết hợp (Hybrid MOOCs-
hMOOCs) để hỗ trợ các tổ chức tái sử dụng MOOC 
hiện có và liên kết nội dung chương trình giảng dạy 
giữa MOOC với các chương trình/khóa học kết hợp 
(Anders, 2015; Fidalgo-Blanco và cộng sự, 2016; 
Pérez-Sanagustín và cộng sự, 2017).

Tại Việt Nam, khóa học trực tuyến đại trà 
MOOCs đã được các nhà giáo dục quan tâm và 
nghiên cứu. Những công bố về MOOCs được tìm 
thấy trong bối cảnh dạy học đại học là nhiều hơn 
cả. Tiêu biểu, ý định tiếp tục tham gia các khóa 
học MOOCs của sinh viên tại địa bàn thành phố 
Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng bởi khả năng tự học 
có định hướng, cách chuyển giao nhiệm vụ, cảm 
nhận về sự hữu ích, sự tò mò, và thái độ hài lòng 
về khóa học (Dung và Long, 2022). (Thao Ho và 
cộng sự, 2022) nghiên cứu với 637 sinh viên tại 
bốn cơ sở tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, 
Đà Nẵng và Cần Thơ trong hệ thống một trường 
đại học tư thục tại Việt Nam; Các sinh viên này 
đều đã tham gia chương trình học tập có kết hợp 
sử dụng Coursera MOOC từ năm 2019; Kết quả 
cho thấy nội dung học tập và khả năng phản hồi 
trực tuyến làm tăng sự hài lòng với các MOOC 
của Coursera; sự hài lòng, các hoạt động trong lớp 
học và ý định tiếp tục học tập ảnh hưởng đáng kể 
đến việc có khuyến nghị/giới thiệu với người khác 
về hình thức học tập kết hợp bằng các MOOC của 
Coursera). Tiếp tục mở rộng khi vận dụng mô hình 
chấp nhận công nghệ (Technology Acceptance 
Mode - TAM) và kết hợp phỏng vấn với các bên 
liên quan cùng tham gia vào quản lí, tổ chức hình 
thức học tập kết hợp MOOCs của Coursera (như 
quản trị viên, giảng viên, nhà phát triển chương 
trình giảng dạy). Kết quả cho thấy các tính năng 
nội dung, ảnh hưởng xã hội và nhận thức tính 
hữu ích là các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến ý 
định tiếp tục sử dụng khóa học kết hợp Coursera 

MOOCs (Thao Ho và cộng sự, 2023). Quy trình 
thiết kế khóa học MOOCs và vận dụng ở bậc đại 
học có một số nghiên cứu như (Long và Thiên 
Lý, 2020) đã đề xuất quy trình thiết kế kịch bản 
sư phạm trực tuyến cho các khóa học ngắn hạn 
gồm năm bước: (i) Chuẩn bị, trong đó cần xác 
định chuẩn đầu ra và mục tiêu dạy học; (ii) Lập kế 
hoạch là quá trình xây dựng chiến lược sư phạm 
và khung chuẩn đánh giá; (iii) Thiết kế tổng quát 
là kịch bản chuyển thể từ môi trường truyền thống 
lên môi trường học tập trực tuyến; (iv) Thiết kế 
chi tiết bao gồm việc xây dựng kịch bản chi tiết 
cho từng hoạt động, từng chủ đề, từng bài học, 
kịch bản điều hướng và bên cạnh đó là chuẩn bị 
nguồn tài nguyên số, học liệu số cho khóa học; 
và (v) Kiểm thử, trong đó sử dụng khung ma trận 
kết nối chuẩn đầu ra, mục tiêu dạy học với các nội 
dung, hoạt động học đã thiết kế. 

Trong bối cảnh học tập cộng đồng, một nghiên 
cứu phân tích với 218 người đã từng học ít nhất 
một khóa học MOOCs được cung cấp bởi các 
tổ chức trong nước và ngoài nước như Topica, 
Coursera, edX, Udacity,… kết quả cho thấy mức 
độ hài lòng với khóa học phụ thuộc vào các yếu 
tố gồm giảng viên, nội dung video, tương tác với 
bạn học, thiết kế khóa học và website, tư vấn viên, 
hỗ trợ kỹ thuật và tính linh hoạt (Thanh và cộng 
sự, 2022). 

Tại Việt Nam, chương trình phục vụ nhu cầu/
yêu cầu giáo dục của người dân trong cộng đồng 
chính là Chương trình Giáo dục đáp ứng yêu 
cầu của người học; cập nhật kiến thức, kỹ năng, 
chuyển giao công nghệ. Năm 2010, Bộ Giáo dục 
& Đào tạo ban hành phiên bản đầu tiên kèm theo 
Thông tư số 26/2010/TT-BGD&ĐT (Bộ GD-ĐT, 
2010). Sau 14 năm thực hiện thì phiên bản cập 
nhật chỉnh sửa được ban hành ngày 28/11/2024 
kèm theo thông tư số 18/2024/TT-BGDĐT và 
chương trình mới đã bắt đầu có hiệu lực từ ngày 
14/01/2025. Tại Việt Nam, theo hiểu biết của 
nhóm nghiên cứu hiện nay chưa có nghiên cứu 
vận dụng các mô hình trong thiết kế các khóa học 
MOOCs phục vụ giáo dục trong cộng đồng và 
đáp ứng theo Chương trình Giáo dục đáp ứng yêu 
cầu của người học; cập nhật kiến thức, kỹ năng, 
chuyển giao công nghệ đã ban hành. 

II. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
2.1. Chương trình Giáo dục đáp ứng yêu cầu 

của người học; cập nhật kiến thức, kỹ năng, 
chuyển giao công nghệ

Mục tiêu của Chương trình Giáo dục đáp ứng 
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yêu cầu của người học; cập nhật kiến thức, kỹ 
năng, chuyển giao công nghệ mới là tạo cho người 
dân trong cộng đồng “cơ hội học tập cho người 
học bổ sung kiến thức, kỹ năng cần thiết cho cuộc 
sống, sản xuất và tiếp cận công nghệ mới, phát 
triển kinh tế tạo thu nhập, nâng cao chất lượng 
cuộc sống của bản thân …, học tập suốt đời của 
mọi người; góp phần xây dựng xã hội học tập và 
phát triển cộng đồng bền vững” (tr.2, Bộ GD-ĐT, 
2024). Nội dung với số lượng chương trình nhỏ 
được tăng từ 6 lên 8, tương ứng với 8 lĩnh vực cụ 
thể: (1) Giáo dục phát luật; (2) Giáo dục văn hóa-
xã hội; (3) Giáo dục bảo vệ môi trường; (4) Giáo 
dục bảo vệ sức khỏe; (5) Giáo dục phát triển kinh 
tế; (6) Giáo dục kỹ năng sống và tư vấn tâm lý; (7) 
Giáo dục hướng nghiệp và khởi nghiệp; (8) Giáo 
dục chuyển đổi số trong cộng đồng. 

Mỗi chương trình được quy định tổng số tiết 
(lý thuyết và thực hành), các địa phương được chủ 
động trong việc xây dựng kế hoạch dạy học và 
theo các nội dung của từng lĩnh vực thì mỗi năm 
tối thiểu phải dạy từ 30 tiết trở lên. Về hình thức tổ 
chức dạy học theo hướng linh hoạt với nhiều hình 
thức khác nhau. Kết thúc khóa học với kết quả 
đảm bảo theo yêu cầu, người tham gia có thể đăng 
ký tại các đơn vị như Trung tâm Giáo dục thường 

xuyên, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục 
thường xuyên để được cấp chứng chỉ tương ứng 
với chương trình học. Việc Chương trình được 
ban hành phù hợp với yêu cầu của thời kì mới và 
nhiều nội dung học tập đã được cập nhật, thay đổi 
đã góp phần thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội 
học tập giai đoạn 2021-2030” do Chính phủ ban 
hành ngày 30/7/2021 theo Quyết định số 1373/
QĐ-TTg; và Kế hoạch thực hiện Đề án do Bộ 
Giáo dục & ĐT ban hành ngày 23/8/2024 theo 
Quyết định số 2646/QĐ-BGDĐT.

2.2. MOOC kết hợp (Hydrid MOOOC - 
hMOOC)

Khung hMOOC là sự kết hợp dựa trên MOOC 
như một chuỗi liên tục của hai yếu tố: (i) sự hỗ trợ 
của tổ chức cần thiết và (ii) sự liên kết của sáng 
kiến kết hợp với nội dung chương trình giảng dạy 
(Hình 1) đề xuất bởi (Pérez-Sanagustín và cộng 
sự, 2017). 

Bốn mô hình cơ bản của hMOOC gồm: 
(1)  MOOC là dịch vụ (MOOC as a Service): 

người học tham gia MOOC một cách tự nguyện 
như một phần bổ sung mà không liên kết trực 
tiếp với nội dung của bất kỳ khóa học nào trong 
chương trình giảng dạy; 

Hình 1. Khung hMOOC (tr.51) (Pérez-Sanagustín và cộng sự, 2017)

(2)  MOOC là sự thay thế (MOOC as 
Replacement): MOOC thay thế một khóa học 
truyền thống, trong đó có sự liên kết trực tiếp của 
nội dung MOOC với chương trình giảng dạy của 
khóa học khác hiện có, nhưng không cung cấp hỗ 
trợ giáo dục hoặc hỗ trợ của tổ chức về mặt cơ sở 
hạ tầng vật chất, cũng như dịch vụ hoặc hỗ trợ 
giảng dạy tại địa phương; 

(3)  MOOC là động lực (MOOC as Driver): 

một khóa học truyền thống trong chương trình 
giảng dạy được tổ chức xung quanh và hỗ trợ bởi 
MOOC (lớp học đảo ngược là ví dụ); 

(4)  MOOC là sự gia tăng giá trị (MOOC as an 
Added Value): Tổ chức cung cấp mọi hỗ trợ cần 
thiết để giúp người học đạt được thành công trong 
khóa học, nhưng khóa học không nhất thiết phải 
phù hợp với nội dung của một trong chương trình 
giảng dạy đã có. Khóa học MOOC không được 
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Nội dung Yêu cầu cần đạt Thời lượng

19. Giới và bình 
đẳng giới

- Trình bày được khái niệm về giới, bình đẳng giới; vai 
trò của giới trong gia đình và xã hội;
- Nêu được tầm quan trọng của bình đẳng giới đối với cá 
nhân, gia đình và xã hội;
- Mô tả được các hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng 
giới trong gia đình và trong các lĩnh vực của đời sống 
xã hội;
- Nêu được một số qui định pháp luật về bình đẳng giới 
(Luật Hôn nhân gia đình, Luật Bình đẳng giới; Luật lao 
động);
- Nêu được quyền và nghĩa vụ của nạn nhân bị bạo lực 
gia đình;
- Liên hệ được thực tế việc thực hiện bình đẳng giới tại 
địa phương;
- Có trách nhiệm thực hiện và bảo đảm bình đẳng giới 
trong gia đình và tại cộng đồng.

Tổng 6 tiết, gồm 3 
tiết lí thuyết và 3 tiết 
thực hành

Bảng 1. Yêu cầu cần đạt và thời lượng của nội dung học (Bộ GD-ĐT, 2024)

coi là thiết yếu nhưng có thể giúp người học có 
thêm kiến thức hoặc phát triển các kĩ năng liên 
ngành/ chuyên ngành.

Dựa trên đặc điểm phiên bản mới của Chương trình 
Giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học; cập nhật kiến 
thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ về: mục tiêu, 
cam kết và chính sách về cấp chứng nhận/chứng chỉ 
cho người tham gia khóa học khi đảm bảo theo yêu cầu 
(Bộ GD-ĐT, 2024). Nghiên cứu thấy rằng hMOOC 
và mô hình thứ tư MOOC như một sự gia tăng giá trị 
(MOOC as an Added Value) là phù hợp. 

Các bước thiết kế một khóa học MOOC được 
nhiều nhà giáo dục nghiên cứu. Ở giai đoạn chuẩn 
bị sơ bộ của MOOC, cần tìm hiểu mong muốn, nhu 
cầu của người học;  Cung cấp chiến lược đánh giá 
học viên và xác minh mức độ nắm vững kiến thức 
theo các kết quả học tập đã chỉ định; Xây dựng một 
chuỗi các nhiệm vụ và hành động sẽ hỗ trợ các hành 
động của học sinh trong việc nắm vững các mục 
tiêu học tập; Chuẩn bị nội dung hỗ trợ học tập tích 
cực cho học viên; Thời lượng của khóa học, khóa 
học xây dựng từ kiến thức cơ bản đến các kỹ năng 
bậc cao hơn, chẳng hạn như ứng dụng, tích hợp 
và phân tích; Đảm bảo sự cân bằng giữa sự hiện 
diện của giáo viên/giảng viên, sự hợp tác xã hội 
và chuyên gia, và sự hiện diện của các thách thức 
về nhận thức (Doherty và cộng sự, 2015). (Lee và 
cộng sự, 2016) đề xuất chín bước cụ thể bao gồm: 
1) Đặt mục tiêu, 2) Phân tích môi trường, 3) Thiết 
kế nội dung, 4) Thiết kế phong cách, 5) Phát triển 
khóa học, 6) Kế hoạch triển khai, 7) Triển khai 
khóa học, 8) Đánh giá tổng kết và 9) Suy ngẫm về 

nhu cầu. Tại bước hai, phân tích môi trường gồm 
phân tích nền tảng MOOC (loại, chức năng của nền 
tảng lựa chọn) và nội dung video là phương tiện 
chính của MOOC. Trong bước ba thiết kế nội dung 
sẽ bao gồm: lựa chọn video như đoạn video giới 
thiệu, video nội dung chính, các tài nguyên/tài liệu 
học tập; Phát triển hoạt động học tập theo quy mô 
lớn và quy mô nhỏ có tính đến đặc điểm của người 
học; Thiết kế công cụ đánh giá gồm các mục đánh 
giá và các tiêu chuẩn đánh giá.

2.3. Minh họa thiết kế mở đầu với nội dung 
thuộc Chương trình Giáo dục đáp ứng yêu cầu 
của người học; cập nhật kiến thức, kỹ năng, 
chuyển giao công nghệ

Vận dụng mô hình chín bước thiết kế của (Lee 
và cộng sự, 2016), dưới đây là minh họa ba bước 
đầu (tới xây dựng tài nguyên học tập) của một số 
chủ đề thuộc Chương trình Giáo dục đáp ứng yêu 
cầu của người học; cập nhật kiến thức, kỹ năng, 
chuyển giao công nghệ (Bộ GD-ĐT, 2024). Nội 
dung được chuẩn bị trong khuôn khổ đồ án tốt 
nghiệp của sinh viên chuyên ngành Quản trị Công 
nghệ Giáo dục, Khoa Công nghệ Giáo dục, Trường 
Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội. 

* Tên nội dung học: Mục 19. Giới và bình đẳng 
giới (thuộc Chủ đề 3. Giới và bình đẳng giới; 
Chương trình Giáo dục văn hóa - xã hội).

1) Đặt mục tiêu 
Mục tiêu của khóa học (Bảng 1) được căn cứ 

theo quy định của Chương trình Giáo dục đáp ứng 
yêu cầu của người học; cập nhật kiến thức, kỹ năng, 
chuyển giao công nghệ (tr. 60) (Bộ GD-ĐT, 2024).
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2) Phân tích môi trường
Trong phạm vi nghiên cứu của đồ án, nền tảng 

trang web được lựa chọn là Canvas - một hệ thống 
quản lý học tập hiện đại, cung cấp môi trường học 
tập trực tuyến hiệu quả và thân thiện với người 
dùng. Canvas hỗ trợ người học và giáo viên thông 
qua các tính năng sau: Giao diện trực quan, dễ sử 
dụng, phù hợp với người học trưởng thành; Cung 
cấp tài liệu học tập đa dạng như bài giảng video, 
tài liệu số và bài đọc tham khảo; Hỗ trợ các công 

cụ tương tác như diễn đàn thảo luận, tin nhắn trực 
tuyến và phản hồi từ giảng viên; Cho phép thiết 
kế bài kiểm tra, bài tập thực hành, đánh giá trực 
tuyến; Khả năng tích hợp với các công cụ bên 
ngoài giúp mở rộng trải nghiệm học tập.

3) Thiết kế nội dung
Dựa trên mục tiêu hay yêu cầu cần đạt quy 

định của chương trình, nội dung học được tổ chức 
thành các nội dung nhỏ, tương ứng là video giới 
thiệu, video chính và tài nguyên học tập (bảng 2)  

Nội dung học tập Video và tài nguyên số

1: Giới và giới tính
1.1. Giới
1.2. Giới tính
1.3. Sự khác biệt giữa giới và 
giới tính

Với mỗi nội dung của khóa học bao gồm:
- Video giới thiệu;
- Video chính;
- Tài nguyên số/tài liệu học tập.
Có thể xem trong link Google drive dưới đây:
https://drive.google.com/drive/folders/15tjohdI53qJEIMpaY-
WW-q68jUEUmJUaM?usp=sharing
hoặc quét mã QR sau: 
 

2: Tổng quan về bình đẳng giới
2.1. Bình đẳng giới
2.2. Quan điểm của Đảng về bình 
đẳng giới
2.3. Mục tiêu chính sách bình 
đẳng giới

3: Quy định pháp luật và chính 
sách về Bình đẳng giới
3.1. Quy định pháp luật về bình 
đẳng giới
3.2. Bình đẳng giới trong lãnh 
đạo và quản lý

4: Bình đẳng giới trong lĩnh 
vực xã hội
4.1. Bình đẳng giới trong phát 
triển con người
4.2. Bình đẳng giới trong lĩnh 
vực kinh tế - chính trị
4.3. Bình đẳng giới trong an toàn 
và an ninh
4.4. Bình đẳng giới trong một 
Việt Nam đang trên đà phát triển 
tương lai

Bảng 2. Thiết kế nội dung học tập và tài nguyên số
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III. KẾT LUẬN
Khóa học trực tuyến mở đại trà với mô hình 
hMOOCs là cách tiếp cận phù hợp trong việc tạo 
và phát triển các cộng đồng học tập, hỗ trợ học tập 
suốt đời cho người dân. Kết quả của bài báo đề 
xuất vận dụng hMOOC với các nội dung/chủ đề 
của Chương trình Giáo dục đáp ứng yêu cầu của 
người học; cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển 
giao công nghệ, bởi mục tiêu của chương trình 
nhằm đáp ứng yêu cầu đa dạng của người học 

trong cộng đồng, tại các địa phương với điều kiện 
văn hóa, kinh tế - xã hội khác nhau tại Việt Nam. 
Kết quả của bài báo cũng mở ra hướng những 
nghiên cứu sâu hơn như phân tích nhu cầu người 
học trong cộng đồng, xây dựng các hoạt động học 
tập phù hợp cho người trưởng thành, hạ tầng và 
vận dụng công nghệ trong giáo dục nhằm giảm 
khoảng cách số, xây dựng học tập suốt đời và xã 
hội học tập tại Việt Nam.
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